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 HỌC TIẾNG TRUNG QUỐC HIỆN NAY
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Tóm tắt: Hoạt động tự học giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo chất lượng học tập cho sinh viên học tiếng Trung 
Quốc. Giảng viên cần có phương pháp để tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động tự học của sinh viên. Sử dụng công nghệ, 
cá nhân hóa hoạt động học tập, hoạt động theo nhóm, đánh giá và phản hồi là những thành tố quan trọng trong tổ chức 
hoạt động tự học.
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Abstract: Self-study activities play an important role in ensuring the quality of learning for students learning 
Chinese. Lecturers need to have methods to organize and improve the effectiveness of students' self-study activities. 
Using technology, personalizing learning activities, group activities, assessment and feedback are important components 
in organizing self-study activities.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, việc 

học ngoại ngữ trở thành một nhu cầu thiết yếu 
đối với sinh viên (SV). Tiếng Trung với vai trò là 
ngôn ngữ chính của nhiều quốc gia, đã trở thành 
một trong những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. 
Khả năng giao tiếp: Việc học tiếng Trung giúp SV 
mở rộng cơ hội giao tiếp với bạn bè quốc tế và 
các doanh nghiệp nước ngoài. Tạo ra cơ hội nghề 
nghiệp: Nhiều công ty hiện nay yêu cầu nhân 
viên biết tiếng Trung, đặc biệt trong các lĩnh vực 
như thương mại, du lịch và sản xuất. Cơ hội tiếp 
cận văn hóa: Học tiếng Trung không chỉ là học 
ngôn ngữ mà còn là tìm hiểu về văn hóa, phong 
tục tập quán của các quốc gia nói tiếng Trung. Cơ 
hội phát triển kỹ năng tư duy: Học ngôn ngữ mới 
giúp phát triển khả năng tư duy phản biện và sáng 
tạo, điều này rất quan trọng trong môi trường học 
thuật và làm việc.

Tuy nhiên, việc học tiếng Trung đối với những 
người mới bắt đầu tương đối khó khăn. Do đó, 
việc tổ chức các hoạt động tự học SV học tiếng 
Trung là rất quan trọng để nâng cao khả năng tiếp 
thu và sử dụng ngôn ngữ.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Các phương pháp tổ chức hoạt động tự 

học tiếng trung hiệu quả
2.1.1. Xây dựng chương trình học cá nhân hóa
Mỗi SV được khuyến khích xây dựng một 

chương trình học riêng dựa trên sở thích và mục 
tiêu cá nhân. Chương trình bao gồm các chủ đề từ 
cơ bản đến nâng cao, giúp SV có thể tự điều chỉnh 
tốc độ học tập. Mỗi SV có một nền tảng kiến thức, 
mục tiêu học tập và phong cách học khác nhau. 
Một chương trình học cá nhân hóa giúp SV phát 
huy tối đa tiềm năng của mình. Dưới đây là một 
số lý do tại sao chương trình này lại quan trọng:

- Đáp ứng nhu cầu cá nhân: SV có những mục 
tiêu học tập khác nhau. Mục tiêu: đi du lịch, làm 
việc trong môi trường kinh doanh quốc tế…. 
Chương trình học cá nhân hóa sẽ giúp xác định rõ 
ràng mục tiêu của từng sinh viên, từ đó cung cấp 
tài liệu học phù hợp.

- Đánh giá kỹ năng hiện tại: Trước khi bắt đầu 
chương trình học, việc đánh giá kỹ năng hiện tại 
của SV là rất quan trọng; bao gồm khả năng nghe, 
nói, đọc và viết. Dựa vào kết quả đánh giá, hệ 
thống có thể đề xuất lộ trình học tập phù hợp, 
tránh lãng phí thời gian vào những phần đã biết.

- Tích hợp công nghệ: Công nghệ giáo dục 
ngày càng phát triển, cho phép tạo ra các công cụ 
học tập thông minh. Các ứng dụng học ngôn ngữ 
như Duolingo hay Babbel có thể được tích hợp 
vào chương trình học cá nhân hóa, giúp SV tiếp 
cận với nhiều phương pháp học tập khác nhau.

- Tạo động lực học tập: Chương trình học cá 
nhân hóa có thể tạo ra sự hứng thú cho SV bằng 
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cách cung cấp các hoạt động học tập đa dạng và 
thú vị. Ví dụ, SV có thể tham gia vào các trò chơi 
học tập hoặc các dự án nhóm liên quan đến văn 
hóa và ngôn ngữ Trung Quốc.

 Để xây dựng một chương trình học cá nhân 
hóa hiệu quả, cần tuân theo một quy trình thiết 
kế rõ ràng. Dưới đây là các bước chính trong việc 
thiết kế chương trình:

* Xác định mục tiêu học tập: Bước đầu tiên là 
xác định mục tiêu học tập của SV, mục tiêu xác 
định thông qua thực hiện các cuộc phỏng vấn hoặc 
khảo sát. Mục tiêu có thể: giao tiếp cơ bản, hiểu 
văn hóa, hoặc nâng cao kỹ năng chuyên môn…

*Đánh giá kỹ năng hiện tại: Sử dụng các bài 
kiểm tra hoặc bài đánh giá để xác định trình độ 
hiện tại của sinh viên. Các công cụ đánh giá có 
thể bao gồm bài kiểm tra từ vựng, ngữ pháp và kỹ 
năng nghe-nói.

* Thiết kế lộ trình học tập: Dựa trên kết quả 
đánh giá, xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa. 
Lộ trình bao gồm: các khóa học, chủ đề và hoạt 
động phù hợp với nhu cầu và trình độ của SV.

*Tích hợp công nghệ: Sử dụng các ứng dụng 
học ngôn ngữ và nền tảng trực tuyến để hỗ trợ quá 
trình học. Các công cụ có thể cung cấp phản hồi 
và giúp SV theo dõi tiến bộ của mình.

* Đánh giá và điều chỉnh: Đánh giá thường 
xuyên là cần thiết để đảm bảo rằng chương trình 
học đang đáp ứng đúng nhu cầu của SV. Dựa trên 
phản hồi và kết quả học tập, chương trình có thể 
được điều chỉnh để cải thiện hơn nữa.

Việc xây dựng chương trình học cá nhân hóa 
cho SV học tiếng Trung Quốc không chỉ giúp họ 
đạt được mục tiêu học tập mà còn tạo ra một trải 
nghiệm học tập thú vị và hiệu quả. Sự phát triển 
của công nghệ và phương pháp dạy học, SV có thể 
tiếp cận tiếng Trung dễ dàng và thuận tiện. Đầu tư 
vào chương trình học cá nhân hóa góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục và chuẩn bị cho SV sẵn 
sàng trong một thế giới toàn cầu hóa.

2.1.2. Sử dụng công nghệ
Công nghệ đã mở ra nhiều cơ hội mới cho 

SV trong việc tự học. Các ứng dụng di động như 
"Hello Chinese," "Hanzii," và "LingQ" cung cấp 
cho người dùng những bài học tương tác, giúp họ 
cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Trung 
một cách dễ dàng hơn. Những ứng dụng thường 
bao gồm các bài học đa dạng, từ cơ bản đến nâng 
cao, cùng với tính năng ghi âm và so sánh phát âm, 
giúp SV thực hành một cách hiệu quả.

Ngoài ra, các nền tảng học trực tuyến như 

Coursera hay Duolingo cũng cung cấp khóa học 
tiếng Trung với nhiều tài liệu phong phú. Những 
nền tảng này không chỉ cung cấp kiến thức mà còn 
tạo ra môi trường học tập tương tác, nơi SV có thể 
giao lưu và trao đổi với bạn học từ khắp nơi trên 
thế giới.

Những lợi ích của công nghệ trong hoạt động 
học tập của SV học tiếng Trung:

- Tính linh hoạt: Công nghệ cho phép SV học 
theo nhịp độ riêng của cá nhân, đồng thời, có thể 
học bất cứ lúc nào và ở đâu, chỉ yêu cầu kết nối 
internet. Tính linh hoạt rất hữu ích đối với những 
SV có lịch học bận rộn, sống xa nhà.

- Phản hồi tức thì: Nhiều ứng dụng học ngôn 
ngữ cung cấp phản hồi ngay lập tức về khả năng 
phát âm và ngữ pháp của SV. Việc nhận được 
phản hồi nhanh chóng giúp SV điều chỉnh và cải 
thiện kỹ năng hiệu quả.

- Tích hợp nội dung đa dạng: Các nền tảng học 
trực tuyến thường tích hợp nhiều loại nội dung 
khác nhau, từ video, podcast đến bài viết, giúp 
SV tiếp cận kiến thức một cách đa chiều và thú 
vị hơn.

- Kết nối cộng đồng: Công nghệ giúp SV xây 
dựng mạng lưới kết nối với những người học 
khác, tạo ra môi trường học tập cộng đồng, nơi 
họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau.

Công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng đồng 
thời tồn tại một số thách thức. Thách thức liên 
quan đến phụ thuộc vào công nghệ. Nếu SV quá 
lạm dụng công nghệ, SV có thể mất đi khả năng 
tự học độc lập và kỹ năng tư duy phản biện. Để 
giải quyết vấn đề trên, giáo viên nên khuyến 
khích SV sử dụng công nghệ có kiểm soát, đồng 
thời khuyến khích SV phát triển thói quen tự học 
truyền thống. Bên cạnh đó, việc tổ chức các buổi 
học nhóm hoặc câu lạc bộ tiếng Trung có thể giúp 
SV củng cố kỹ năng của mình qua sự tương tác 
trực tiếp.

Việc áp dụng công nghệ trong hoạt động tự học 
của SV học tiếng Trung Quốc giúp nâng cao hiệu 
quả học tập và tạo ra một môi trường học tập thú 
vị và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, để đạt được thành 
công lâu dài, SV cần phải biết cân bằng giữa việc 
sử dụng công nghệ và phát triển kỹ năng tự học 
cá nhân. 

2.1.3. Tổ chức nhóm học
SV được khuyến khích tham gia vào các nhóm 

học tập có thể trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ tài 
liệu và cùng nhau thực hành ngôn ngữ. Tổ chức 
nhóm học không chỉ giúp cải thiện kỹ năng ngôn 
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ngữ mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết giữa 
các thành viên. Có thể thấy lợi ích của việc học 
nhóm như:

- Cải thiện kỹ năng ngôn ngữ: Khả năng thực 
hành ngôn ngữ trong môi trường thực tế. Khi học 
cùng nhau, SV có cơ hội nói chuyện, nghe và đọc 
tiếng Trung Quốc thường xuyên hơn so với việc 
tự học một mình. Điều này giúp họ nhanh chóng 
cải thiện khả năng giao tiếp và tăng cường độ 
chính xác trong việc sử dụng ngữ pháp.

- Khuyến khích sự tương tác: Học nhóm tạo ra 
một môi trường tương tác tích cực, nơi SV có thể 
trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn 
nhau. Sự tương tác không chỉ giúp củng cố kiến 
thức mà còn xây dựng mối quan hệ giữa các thành 
viên trong nhóm.

- Phát triển kỹ năng tư duy phản biện: Khi 
tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm, SV đưa 
ra lập luận và bảo vệ quan điểm của mình. Điều 
này khuyến khích họ suy nghĩ sâu sắc hơn về các 
vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa Trung 
Quốc, từ đó phát triển kỹ năng tư duy phản biện 
cần thiết trong môi trường học tập hiện đại.

- Tạo động lực học tập: Học nhóm cũng giúp tạo 
ra động lực cho nhau. Khi thấy bạn bè tiến bộ, SV 
sẽ cảm thấy phấn khích và có thêm động lực để nỗ 
lực hơn trong việc học tập. Ngược lại, khi gặp khó 
khăn, họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, điều 
này giúp giảm bớt áp lực và căng thẳng.

- Khám phá văn hóa: Học nhóm là cơ hội để 
tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc thông qua các 
hoạt động như xem phim, nghe nhạc hoặc tham 
gia các sự kiện văn hóa. Điều này giúp SV hiểu 
sâu sắc hơn về đất nước và con người Trung Quốc.

Để tối ưu hóa hiệu quả của việc học nhóm, có 
thể áp dụng một số phương pháp sau:

- Chia nhóm theo trình độ: Đảm bảo rằng các thành 
viên trong nhóm có trình độ tương đương tránh tình 
trạng người học kém không theo kịp lộ trình.

- Lên kế hoạch học tập cụ thể: Xác định rõ 
mục tiêu học tập cho từng buổi học như luyện nói, 
nghe, từ vựng mới…

- Sử dụng công nghệ: Tận dụng các ứng dụng 
học ngôn ngữ trực tuyến hoặc video call để kết nối 
các thành viên trong nhóm.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Khuyến 
khích các hoạt động ngoài giờ học như tham gia 
câu lạc bộ hoặc các sự kiện văn hóa để tăng cường 
sự gắn kết giữa các thành viên.

Tổ chức học nhóm trong hoạt động tự học của 
SV học tiếng Trung Quốc không chỉ mang lại lợi 

ích về mặt ngôn ngữ mà còn phát triển nhiều kỹ 
năng mềm quan trọng khác. Bằng cách áp dụng 
các phương pháp phù hợp, SV có thể tận dụng tối 
đa cơ hội học tập của mình và đạt được thành công 
trong việc nắm vững ngôn ngữ này. Cần khuyến 
khích và tạo điều kiện cho SV tham gia vào các 
hoạt động học nhóm để nâng cao khả năng tự học 
và phát triển bản thân trong môi trường đa dạng 
và phong phú.

2.1.4. Đánh giá và phản hồi
 Sau mỗi hoạt động, SV được yêu cầu đánh giá 

mức độ hài lòng và hiệu quả của hoạt động đó. 
Phản hồi từ SV sẽ được tổng hợp để điều chỉnh và 
cải thiện các hoạt động trong tương lai.

- Đánh giá trong tự học
Đánh giá là quá trình xác định mức độ đạt được 

của SV so với tiêu chuẩn đã đề ra. Trong hoạt 
động tự học, việc đánh giá cần phải được thực 
hiện một cách liên tục và đa dạng để đảm bảo rằng 
SV không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phát 
triển kỹ năng thực hành. Có nhiều hình thức đánh 
giá khác nhau mà GV có thể áp dụng, bao gồm:

- Đánh giá định kỳ: Các bài kiểm tra cuối kỳ, 
bài tập nhóm hoặc bài thuyết trình là những hình 
thức đánh giá định kỳ giúp SV nhận diện được 
tiến bộ của bản thân qua thời gian.

- Đánh giá thường xuyên: Các bài kiểm tra 
ngắn hạn, bài tập về nhà hay các hoạt động tương 
tác trong lớp có thể cung cấp thông tin kịp thời về 
sự tiến bộ của SV.

- Đánh giá tự phản hồi: Khuyến khích SV tự 
đánh giá kết quả học tập của mình thông qua việc 
ghi chép lại cảm nhận và tiến bộ sau mỗi buổi học.

- Phản hồi trong tự học
Phản hồi là quá trình cung cấp thông tin cho 

SV về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Phản hồi 
có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:

- Giáo viên (GV): Phản hồi từ GV đóng vai trò 
rất quan trọng trong việc hướng dẫn SV cải thiện 
kỹ năng ngôn ngữ. Những nhận xét cụ thể về ngữ 
pháp, từ vựng và khả năng giao tiếp sẽ giúp SV 
hiểu rõ hơn về những gì họ cần cải thiện.

- Bạn bè: Phản hồi từ bạn bè có thể mang lại cái 
nhìn khách quan và tạo cơ hội cho SV thực hành 
giao tiếp trong môi trường không chính thức.

- Phần mềm và ứng dụng học tập: Sử dụng các 
công cụ trực tuyến để nhận phản hồi về bài tập 
hoặc bài kiểm tra cũng là một cách hiệu quả để SV 
nhận biết được lỗi sai và cải thiện kỹ năng.

Đánh giá và phản hồi không chỉ giúp SV nhận 
thức được mức độ tiến bộ của mình mà còn thúc 
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đẩy động lực học tập. Khi SV nhận được phản hồi 
tích cực, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn và có động lực 
để tiếp tục nỗ lực. Ngược lại, nếu phản hồi chỉ ra 
những điểm yếu, SV sẽ có cơ hội điều chỉnh và cải 
thiện kỹ năng của mình.

Để nâng cao kỹ năng tự học của SV, cần chú ý 
đến một số yếu tố sau:

- Tạo môi trường học tập tích cực: Cung cấp 
cho SV các tài nguyên học tập phong phú và 
khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động 
nhóm sẽ giúp tăng cường kỹ năng tự học.

- Khuyến khích tự phản hồi: Hướng dẫn SV 
cách tự đánh giá và phản hồi về quá trình học tập 
của bản thân. Việc này không chỉ giúp họ nhận 
diện vấn đề mà còn phát triển tư duy phản biện.

- Đào tạo kỹ năng quản lý thời gian: Giúp 
SV phát triển kỹ năng quản lý thời gian để họ 
có thể sắp xếp thời gian học tập một cách hiệu 
quả và hợp lý.

Đánh giá và phản hồi là hai yếu tố thiết yếu 
trong hoạt động tự học của SV học tiếng Trung 
Quốc. Việc áp dụng các phương pháp đánh giá 
hiệu quả cùng với phản hồi tích cực không chỉ 
giúp SV cải thiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn phát 
triển tư duy độc lập và khả năng tự học. Để nâng 
cao hiệu quả học tập, GV và SV cần phối hợp chặt 
chẽ trong việc xây dựng một môi trường học tập 
tích cực và hỗ trợ lẫn nhau.

Sau khi áp dụng các phương pháp trên, qua thử 
nghiệm thực tiễn, nhận thấy một số kết quả tích cực:

Nâng cao khả năng ngôn ngữ: Khảo sát cho thấy 
80% SV cảm thấy tự tin hơn trong việc sử dụng 
tiếng Trung sau khi tham gia các hoạt động tự học.

Tăng cường kỹ năng giao tiếp: Các buổi giao 
lưu văn hóa giúp SV cải thiện khả năng giao tiếp 
và ứng xử trong các tình huống xã hội.

Sự tham gia tích cực: Số lượng SV tham gia 
các hoạt động tự học tăng lên đáng kể, từ 60% ban 
đầu lên 90% sau một năm.

Phản hồi tích cực: Nhiều SV đã gửi phản hồi 
cho thấy họ cảm thấy hứng thú hơn với việc học 
tiếng Trung nhờ vào các hoạt động tương tác và 
trải nghiệm thực tế.

III. KẾT LUẬN
Việc tổ chức các hoạt động tự học cho SV 

học tiếng Trung giúp nâng cao khả năng ngôn 
ngữ mà và phát triển kỹ năng mềm và tạo ra một 
môi trường học tập tích cực. Qua nghiên cứu và 
thực tiễn, có thể nhận thấy rằng việc kết hợp giữa 
học tập cá nhân hóa, công nghệ và các hoạt động 
nhóm là chìa khóa để đạt được hiệu quả tối ưu 
trong việc học tiếng Trung. Nếu triển khai rộng 
rãi các phương pháp tự học trong quá trình dạy 
và học trong các trường học để thúc đẩy việc học 
ngôn ngữ cho SV, thì có thể từng bước nâng cao 
năng lực tiếng Trung Quốc cho SV.
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363, 32-35.
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